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Đơn đặt hàng / Purchase Order
Được phê duyệt bởi: Trần Trung Hiếu

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH LAI CHÂU - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Đường Điện Biên Phủ, Tổ 9, Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
MST: 0104918404-094
Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1695-WM LCU Lai Châu
1695 - WM LCU Lai Châu
Đường Điện Biên Phủ, Tổ 9, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, T.
Lai Châu Việt Nam

Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4180720331
Ngày đặt hàng (PO date) 02.12.2025
Nhóm đặt hàng (Purchaser) 102 - T.phẩm công nghệ
Người đặt hàng (Purchaser) Hoàng Lý Hoa
Số điện thoại 0978693221
Email alc.1695@winmart.masangroup.co

m
Ngày giao (Delivery Date) 16.12.2025
Ghi chú

Nhà cung cấp (Supplier): 0002010660
CTY CP ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI
59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu,

Stt
(No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

10 10335250 8934794029096 15 G1 50,000 750,000
M-NGON Chả giò rau da pastry 400g

11 10335250 8934794029096 15 G1 0 0
M-NGON Chả giò rau da pastry 400g

20 10006178 8850387004670 60 CAI 13,636 818,160
CREMO Kem viên Atom 44g

30 10006171 8801104900010 40 CAI 20,651 826,040
BINGGRAE Kem Pongta Water Melon cây130ml

31 10006171 8801104900010 20 CAI 0 0
BINGGRAE Kem Pongta Water Melon cây130ml

40 10621337 8801068038262 20 G1 23,636 472,720
SAMLIP Bánh phô mai Mr Chef's 105g

50 10170404 8934794029027 16 G1 41,364 661,824
M-NGON Chả giò đặc biệt thịt 500g

60 10170089 8934794028808 15 G1 41,818 627,270
M-NGON Chả giò tôm thịt 400g

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount) 4,156,014
- 5% (VAT) 0
- 8% (VAT) 332,481.12
- 10% (VAT) 0
- 15% (VAT) 0
Thuế GTGT (VAT Amount) 332,481.12
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount) 4,488,495.12
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Người lập đơn hàng

(Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng

(Department Manager)

_______________

Quản lý siêu thị

(Store Manager)

_______________

Giám đốc cấp 2

(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:

- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều chỉnh giá

trước khi giao hàng.

- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


